KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2024 - 2025

MÔN: GDCD; LỚP 8
	TT
	Chủ đề
	Nội dung
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tỉ lệ
	Tổng điểm

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Giáo dục đạo đức
	Tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam
	2 câu
	
	
	
	
	
	
	
	2 câu
	
	0,5 đ

	
	
	Lao động cần cù sáng tạo
	2 câu
	
	
	
	
	
	
	
	2 câu
	
	0,5 đ

	
	
	Bảo vệ lẽ phải
	
	
	
	1 câu
	
	
	
	
	
	1 câu
	1,0 đ

	
	
	Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
	1 câu
	
	
	1 câu


	
	
	
	
	1 câu
	1 câu
	3.0 đ

	2
	Giáo dục kĩ năng sống
	Xác định mục tiêu cá nhận
	1câu
	
	
	
	
	1/2 câu
	
	1/2 câu
	1 câu
	1 câu
	5,0 đ

	Tổng
	12
	
	
	2
	
	1/2
	
	1/2
	12
	3
	10 điểm

	Tỉ lệ %
	30%
	30%
	30%
	10%
	30%
	70%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	100%
	


BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2024 - 2025

MÔN: GDCD; LỚP 8

	TT
	Mạch nội dung
	Nội dung
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1


	Giáo dục đạo đức
	Tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam
	* Nhận biết: 

- Nêu được một số truyền thống của dân tộc Việt Nam.

- Kể được một số biểu hiện của lòng tự hào về truyền thống của dân tộc Việt Nam.
	2 TN
	
	
	

	
	
	Lao động cần cù, sáng tạo
	* Nhận biết:

- Nêu được khái niệm cần cù, sáng tạo trong lao động.
- Nêu được một số biểu hiện của cần cù, sáng tạo trong lao động.
	2 TN
	
	
	

	
	
	Bảo vệ lẽ phải
	* Thông hiểu: 

 Giải thích được một cách đơn giản về sự cần thiết phải bảo vệ lẽ phải.
	
	1 TL
	
	

	
	
	Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
	* Nhận biết: 

- Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên.

- Nêu được một số biện pháp cần thiết để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

- Nêu được trách nhiệm của học sinh trong việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

* Thông hiểu: 

 - Giải thích được sự cần thiết phải bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
	1TN
	1 TL
	
	

	2
	Giáo dục kỹ năng sống
	Xác định mục tiêu cá nhân
	* Nhận biết: 

- Nêu được thế nào là mục tiêu cá nhân.
- Liệt kê được các loại mục tiêu cá nhân.

 * Vận dụng 
- Xây dựng được mục tiêu cá nhân của bản thân.

* Vận dụng cao
- Lập được kế hoạch hành động nhằm đạt được mục tiêu của bản thân.
	1TN
	
	1/2 TL
	1/2 TL

	Tổng
	
	6 TN
	2 TL
	1/2 TL
	1/2 TL

	Tỉ lệ %
	
	30
	30
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40


	TR. THCS LƯƠNG VĂN CHÁNH

TỔ SỬ - ĐỊA - GDCD
Đề chính thức

(Đề có 1 trang)
	  ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I, NĂM HỌC 2024 – 2025

MÔN: GDCD; LỚP 8

 Thời gian làm bài: 45 phút 




Phần A. Trắc nghiệm: (3,0 điểm)

I. Chọn câu trả lời đúng và ghi vào giấy làm bài. (1,0 điểm)
Câu 1. Câu tục ngữ: “Bầu ơi thương lấy bí cùng; Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” nói về truyền thống nào của dân tộc ta?

A. Truyền thống hiếu học.               
B. Truyền thống chăm chỉ.
C. Truyền thống thương người.

D. Truyền thống tôn sư trọng đạo.           
Câu 2. Phương án nào dưới đây không phải là truyền thống tốt đẹp quê hương?

A. Làm đồ thủ công mĩ nghệ.           
B. Keo kiệt, bủn xỉn.
C. Cần cù lao động.                         
D. Yêu nước.

Câu 3. Sự cần cù, sáng tạo trong lao động được thể hiện ở việc
A. chỉ cải tiến khi thực sự cần thiết.
B. không cần cải tiến vì đó không phải nhiệm vụ của mình.
C. học hỏi kinh nghiệm từ mọi người nhưng không cần áp dụng.

D. luôn chủ động suy nghĩ để cải tiến, đổi mới, chế tạo sản phẩm mới có ích.
Câu 4. Sự cần cù và sáng tạo trong học tập được thể hiện dưới hành động nào sau đây?

A. Tích cực học tập không kể ngày đêm.

B. Đối với các bài tập khó, nhờ bạn giải giúp hoặc mượn vở của bạn chép.
C. Chăm chỉ học tập, đọc nhiều tài liệu, tìm tòi các phương pháp giải nhanh gọn các bài tập.

D. Chăm chỉ học bài, làm thật nhiều bài tập cùng một dạng để ôn luyện cách giải bài tập đó.
II. Chọn đúng/sai. (1,0 điểm)

 Điền đúng (Đ) hoặc sai (S) vào ô phía sau những hành vi học sinh có thể thực hiện để góp phần bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

	Câu
	Hành vi
	Đ/S

	1
	Sử dụng hộp xốp, túi ni lông để gói hoặc chứa đồ.
	

	2
	Hạn chế sử dụng các sản phẩm, vật dụng dùng một lần.
	

	3
	Tham gia dọn vệ sinh, làm sạch trường lớp và nơi ở.
	

	4
	Xả rác trực tiếp ra môi trường.
	


III. Ghép đôi. (1,0 điểm)
Nối ý của mục A với ý của mục B để hoàn thành các bước xây dựng mục tiêu cá nhân đơn giản

	A
	B

	1. Bước 1
	A. Xác định thời gian và nguồn lực cần thiết.

	2. Bước 2
	B. Liệt kê các việc cần làm để đạt mục tiêu.

	3. Bước 3
	C. Cam kết thực hiện kế hoạch.

	4. Bước 4
	D. Thường xuyên đánh giá việc thực hiện mục tiêu cá nhân.

	5. Bước 5
	E. Sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên.


Vd: 1 - B
2 - …; 

3 - …; 

4 - …;

 5 - …

Phần B. Tự luận: (7,0 điểm)
Câu 1. (1,0 điểm) Hãy giải thích vì sao phải bảo vệ lẽ phải?
Câu 2. (2,0 điểm) Vì sao chúng ta cần bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên?
Câu 3. (4,0 điểm)  Hãy xác định mục tiêu ngắn hạn và dài hạn về học tập của em trong năm học lớp 8 này và lập kế hoạch để thực hiện muc tiêu đó?
HẾT.
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2024 – 2025
MÔN: GDCD; LỚP 8

Phần A. Trắc nghiệm (3,0 điểm) Mỗi câu trả lời đúng đạt 0,25đ

I. Chọn câu trả lời đúng
	Câu
	1
	2
	3
	 4

	Đáp án
	C
	B
	D
	C


II. Chọn đúng/sai.
	Câu
	1
	2
	3
	 4

	Đáp án
	S
	Đ
	Đ
	S


III. Ghép đôi.
	Câu
	2
	3
	4
	 5

	Đáp án
	E
	A
	D
	C


Phần B. Tự luận (7,0 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
(1,0 điểm)
	+ Việc bảo vệ lẽ phải giúp mỗi người có cách ứng xử phù hợp; góp phần đẩy lùi cái sai, cái xấu, để làm lành mạnh mối quan hệ xã hội, thúc đẩy xã hội ổn định, phát triển;

+ Mặt khác, việc bảo vệ lẽ phải cũng củng cố niềm tin của con người vào cộng đồng, pháp luật và lương tri.
	0,5 đ

0,5 đ

	2

(2,0 điểm)
	- Chúng ta cần bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên, vì:

+ Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên giúp cân bằng sinh thái và đảm bảo cho con người tồn tại trong môi trường trong lành, thuận lợi phát triển kinh tế, xã hội…

+ Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên là bảo vệ chính chúng ta.

+ Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên là quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi công dân, đã được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật của nhà nước.
	0,75 đ
0,5 đ

0,75 đ

	3

(4,0 điểm)
	- Xác định mục tiêu:
+ Mục tiêu ngắn hạn: Đạt kết quả cao trong kì thi cuối học kì 1 sắp tới.

+ Mục tiêu dài hạn: Cuối năm học sẽ đạt được danh hiệu học sinh giỏi.

- Xây dựng kế hoạch theo 6 bước

Các công việc cần làm để đạt được mục tiêu:
+ Cần chăm chú nghe thầy cô giáo giảng bài, không nói chuyện hay làm việc riêng trong giờ học.

+ Luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành các nhiệm vụ học tập mà thầy cô giáo đề ra.
+ Chủ động học tập, ôn tập kiến thức, tránh tình trạng gần đến kì thi mới ôn tập.

+ Tìm cho mình một phương pháp học tập khoa học, phù hợp với bản thân.

+ Chủ động tìm tòi, nâng cao vốn hiểu biết của bản thân, thông qua: sách, báo, internet, …
+ Tham khảo, học hỏi các phương pháp học tập của bạn bè xung quanh,..
	1,0 đ

3,0 đ


	PHÊ DUYỆT CỦA TỔ CM
	Hòa Trị, ngày 18 tháng 12 năm 2024
GIÁO VIÊN

Trần Thị Minh Nguyệt


